ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2012 - 2013
MÔN: VẬT LÝ - Lớp: 7
Thời gian: 45 phút
Câu 1: ( 2 điểm)
a. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?

b. Nguồn sáng là gì? Lấy ví dụ ?

Câu 2: (2 điểm)
Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng? So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?

Câu 3: (2 điểm)
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 4: (2 điểm)
Cho vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm đặt song song với một gương phẳng cách gương gương 3cm

a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương phẳng

b. Chiều cao của ảnh bằng bao nhiêu?

c. Khoảng cách từ vật AB đến ảnh A’B’ bằng bao nhiêu?

Câu 5: (2 điểm)
Chiếu tia tới SI Tới một gương phẳng như hình vẽ

a. Hãy vẽ tia phản xạ?

b. Cho góc tới i = 600. Hãy tính góc phản xạ?







GV: TRẦN THI THẮNG

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (2 điểm)

a. Phát biểu đúng định luật truyền thẳng ánh sáng


(1đ)

b. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng



(0,5d)

Lấy ví dụ








(0,5đ)

Câu 2: (2 điểm) 

+ Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

- Là ảnh ảo





                                               (0,5đ)

- Ảnh lớn bằng vật




                                               (0,5đ)

- Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương
      (0,5đ)

+ Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước






                                     (0,5đ)

Câu 3: (2 điểm) Định luật phản xạ ánh sáng

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới








(1đ)

- Góc phản xạ bằng góc tới





(1đ)

Câu 4: (2 điểm)
a. Vẽ ảnh                                                                            ( 1đ)

b. Ảnh cao bằng vật nên A’B’ = AB = 2cm
              (0,5đ)

c. Vì khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh 

đến gương nên khoảng cách từ ảnh đến gương là 3cm
  (0,25đ)

Vậy khoảng cách từ vật đến ảnh là 3 + 3 = 6cm
            (0,25đ)
Câu 5( 2 điểm)

a. Vẽ hình đúng 





 (1đ)

b. Theo định luật phản xạ ánh sáng: 

Góc phản xạ bằng góc tới



(0,5đ)

Nên i’ = i = 450





(0,5đ)
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